
PHIẾU THÔNG TIN - INFORMATION FORM 
I/ THÔNG TIN BẢN THÂN / YOUR INFORMATION  

Họ và tên  
Full name 

 

Nơi sinh  
Place of birth 

 

Social Security Number 
Số thẻ an sinh xã hội 

 

Permanent Address 
Địa chỉ thường trú 

 

Dân tộc 
Ethnics 

 

Quê quán 
Place of origin 

 

Nghề nghiệp hiện nay 
Current Occupation 

 

Nơi làm việc 
Employer 

 

Kết hôn lần thứ mấy Get 
married for time(s) 

 

1/ ĐÃ LÀM GÌ, Ở ĐÂU TỪ 15 TUỔI ĐẾN NAY?/ WHAT HAVE YOU DONE AND WHERE HAVE YOU 
LIVED SINCE THE AGE OF 15?  

Từ - Đến/ From - To Công việc/ Employment Địa chỉ/ Address 

   

   

   

   

   

2/ TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN/ HISTORY OF MARITAL STATUS  

Từ – Đến 
From - To 

Họ tên  
Full name 

Nơi cư trú  
Current Address 

Lý do chấm dứt  
Reasons for termination 

    

    

    



3/ THÔNG TIN CHA, MẸ/ PARENT’S INFORMATION  

 Họ tên  
Full name 

Ngày sinh  
Date of birth 

Dân tộc  
Ethnics 

Quốc tịch  
Nationality 

Quê quán 
Place of origin 

Nơi cư trú 
Current Address 

Cha  
Father       

Mẹ  
Mother       

 

4/THÔNG TIN ANH, CHN, EM/ SIBLINGS’S INFORMATION  

Anh, Chị, Em  
Siblings 

Họ tên  
Full name 

Ngày sinh  
Date of birth 

Nơi cư trú 
Current Address 

    

    

    

    

    

    

II/ THÔNG TIN NGƯỜI PHỐI NGẪU/ SPOUSE’S INFORMATION  

Họ và tên  
Full name 

 

Nơi sinh  
Place of birth 

 

Dân tộc  
Ethnics 

 

Permanent Address  
Địa chỉ thường trú 

 

Kết hôn lần thứ mấy  
Get married for time(s) 

 

 
 


